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83 Lớp TCTA: 36 44

Danh sách xếp theo thứ tự mã hồ sơ
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chương trình 

học
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1 43273 Nguyễn Hàm Bảo 25 10 2010 TH Điện Biên Năm Cơ bản Lớp 02 buổi Cơ bản

2 43274 Nguyễn Trí Dũng 26 6 2010 TH Điện Biên Năm Cơ bản Lớp 02 buổi Cơ bản

3 43275 Nguyễn Hoàng Gia 29 7 2010 TH Điện Biên Năm Cơ bản Lớp 02 buổi Cơ bản

4 43278 Intarach Trần Kan 1 4 2010 TH Điện Biên Năm Cơ bản Lớp 02 buổi Cơ bản

5 43280 Trương Nguyễn Phúc Khang 6 1 2009 TH Điện Biên Năm Cơ bản Lớp 02 buổi Cơ bản

6 43282 Nguyễn Huỳnh Yến Nhi 4 10 2010 TH Điện Biên Năm Cơ bản Lớp 02 buổi Cơ bản

7 43286 Bùi Lê Nhật Tân 4 4 2010 TH Điện Biên Năm Cơ bản Lớp 02 buổi Cơ bản

8 43287 Mạch Gia Thành 23 11 2010 TH Điện Biên Năm Cơ bản Lớp 02 buổi Cơ bản

9 43288 Đặng Minh Thiện 23 1 2010 TH Điện Biên Năm Cơ bản Lớp bán trú TC Tiếng Anh Lớp bán trú Cơ bản
Phụ huynh chưa nộp hình 
ảnh bằng chứng nhận 
năng lực tiếng Anh

10 43289 Nhan Trần Bảo Trân 3 4 2010 TH Điện Biên Năm Cơ bản Cơ bản Lớp 02 buổi Cơ bản

11 43290 Đỗ Quỳnh Thanh Trúc 11 6 2010 TH Điện Biên Năm Cơ bản Lớp 02 buổi Cơ bản

12 43292 Đặng Dương Hoàng Yến 27 4 2010 TH Điện Biên Năm Cơ bản Lớp bán trú Cơ bản Lớp bán trú Cơ bản

13 67276 Nguyễn Quý Hải  Anh 1 8 2010 TH Thiên Hộ Dương 5/2 TC Tiếng Anh Lớp bán trú TC Tiếng Anh Lớp bán trú TC Tiếng Anh

14 67344 Đòan Phan Khánh  Duyên 2 12 2010 TH Thiên Hộ Dương 5/4 TC Tiếng Anh Lớp bán trú TC Tiếng Anh Lớp bán trú TC Tiếng Anh

15 67353 Mai Nguyễn Hoàng  Long 1 5 2010 TH Thiên Hộ Dương 5/4 TC Tiếng Anh Lớp bán trú Tiếng Anh bản ngữ Lớp bán trú TC Tiếng Anh

16 67371 Trần Thị Như  An 8 6 2010 TH Thiên Hộ Dương 5/5 TC Tiếng Anh Lớp bán trú TC Tiếng Anh Lớp bán trú TC Tiếng Anh

17 68196 Phan Võ Thành  An 12 11 2010 TH Triệu Thị Trinh Năm 1 Cơ bản Lớp bán trú Cơ bản Lớp bán trú Cơ bản

18 68197 Lê Hoàng  Anh 16 7 2010 TH Triệu Thị Trinh Năm 1 Cơ bản Cơ bản Lớp 02 buổi Cơ bản

19 68199 Trần Minh Hào 8 6 2010 TH Triệu Thị Trinh Năm 1 Cơ bản Lớp bán trú Tiếng Anh bản ngữ Lớp bán trú Tiếng Anh bản ngữ

20 68202 Lê Nguyên  Khôi 5 9 2010 TH Triệu Thị Trinh Năm 1 Cơ bản Lớp bán trú Cơ bản Lớp bán trú Cơ bản

21 68205 Tô Nguyễn Hoàng Nam 8 11 2010 TH Triệu Thị Trinh Năm 1 Cơ bản Cơ bản Lớp 02 buổi Cơ bản

22 68209 Trần Lộc Phát 5 9 2009 TH Triệu Thị Trinh Năm 1 Cơ bản Lớp bán trú TC Tiếng Anh Lớp bán trú Cơ bản
Phụ huynh chưa nộp hình 
ảnh bằng chứng nhận 
năng lực tiếng Anh
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23 68210 Nguyễn Việt  Phú 10 6 2010 TH Triệu Thị Trinh Năm 1 Cơ bản Lớp bán trú Cơ bản Lớp bán trú Cơ bản

24 68212 Phạm Hồng Quang 22 8 2010 TH Triệu Thị Trinh Năm 1 Cơ bản Lớp bán trú Cơ bản Lớp bán trú Cơ bản

25 68214 Nguyễn Võ Ánh Thảo 25 6 2010 TH Triệu Thị Trinh Năm 1 Cơ bản Lớp bán trú Cơ bản Lớp bán trú Cơ bản

26 68216 Hà Nguyễn Quỳnh Thư 3 3 2010 TH Triệu Thị Trinh Năm 1 Cơ bản Lớp bán trú Cơ bản Lớp bán trú Cơ bản

27 68220 Huỳnh Minh Huy 20 12 2010 TH Triệu Thị Trinh Năm 1 Cơ bản Lớp 02 buổi Cơ bản

28 68222 Trương Bạch Mỹ  Anh 11 4 2010 TH Triệu Thị Trinh Năm 2 TC Tiếng Anh TC Tiếng Anh Lớp 02 buổi TC Tiếng Anh

29 68224 Nguyễn Thành  Đạt 27 11 2010 TH Triệu Thị Trinh Năm 2 TC Tiếng Anh Lớp bán trú Cơ bản Lớp bán trú Cơ bản

30 68225 Nguyễn Minh Hằng 15 9 2010 TH Triệu Thị Trinh Năm 2 Cơ bản Lớp 02 buổi Cơ bản

31 68229 Trần Hồng Vũ  Hưng 15 1 2010 TH Triệu Thị Trinh Năm 2 TC Tiếng Anh Lớp bán trú TC Tiếng Anh Lớp bán trú TC Tiếng Anh

32 68232 Đinh Hoàng Quốc Minh 13 1 2010 TH Triệu Thị Trinh Năm 2 TC Tiếng Anh Lớp bán trú TC Tiếng Anh Lớp bán trú TC Tiếng Anh

33 68236 Nguyễn Lê Gia Phát 28 9 2010 TH Triệu Thị Trinh Năm 2 TC Tiếng Anh Cơ bản Lớp 02 buổi Cơ bản

34 68238 Nguyễn Văn  Quí 15 12 2010 TH Triệu Thị Trinh Năm 2 TC Tiếng Anh Lớp bán trú TC Tiếng Anh Lớp bán trú TC Tiếng Anh

35 68240 Nguyễn Võ Hoàng Thanh 24 10 2010 TH Triệu Thị Trinh Năm 2 TC Tiếng Anh Lớp 02 buổi TC Tiếng Anh

36 68242 Trần Tạ Đức Trí 9 1 2010 TH Triệu Thị Trinh Năm 2 TC Tiếng Anh Lớp bán trú TC Tiếng Anh Lớp bán trú TC Tiếng Anh

37 68245 Nguyễn Phúc  Vinh 4 4 2010 TH Triệu Thị Trinh Năm 2 TC Tiếng Anh Lớp bán trú TC Tiếng Anh Lớp bán trú TC Tiếng Anh

38 68246 Lê Cẩm Hoàng  Vũ 27 11 2010 TH Triệu Thị Trinh Năm 2 TC Tiếng Anh Lớp bán trú TC Tiếng Anh Lớp bán trú TC Tiếng Anh

39 68248 Nguyễn Ngọc Khánh Yên 10 11 2010 TH Triệu Thị Trinh Năm 2 TC Tiếng Anh Lớp bán trú TC Tiếng Anh Lớp bán trú TC Tiếng Anh

40 68249 Võ Nguyễn Vi An 17 10 2010 TH Triệu Thị Trinh Năm 3 TC Tiếng Anh Lớp bán trú Cơ bản Lớp bán trú Cơ bản

41 68258 Nguyễn Hoàng Phúc Khang 23 1 2010 TH Triệu Thị Trinh Năm 3 TC Tiếng Anh Lớp bán trú TC Tiếng Anh Lớp bán trú TC Tiếng Anh

42 68264 Trần Hà My 24 12 2010 TH Triệu Thị Trinh Năm 3 TC Tiếng Anh Lớp bán trú TC Tiếng Anh Lớp bán trú TC Tiếng Anh

43 68265 Trương Ngọc Khánh Nghi 3 9 2010 TH Triệu Thị Trinh Năm 3 TC Tiếng Anh Lớp bán trú TC Tiếng Anh Lớp bán trú TC Tiếng Anh

44 68272 Lâm Mỹ Xuân Thanh 24 7 2010 TH Triệu Thị Trinh Năm 3 TC Tiếng Anh Lớp bán trú TC Tiếng Anh Lớp bán trú TC Tiếng Anh

45 68275 Nguyễn Quang Tùng 3 12 2010 TH Triệu Thị Trinh Năm 3 TC Tiếng Anh Lớp bán trú TC Tiếng Anh Lớp bán trú TC Tiếng Anh

46 68277 Ngụy Vũ An 24 12 2010 TH Triệu Thị Trinh Năm 4 TC Tiếng Anh TC Tiếng Anh Lớp 02 buổi TC Tiếng Anh

47 68279 Lạc Kim Di 28 11 2010 TH Triệu Thị Trinh Năm 4 TC Tiếng Anh Lớp 02 buổi TC Tiếng Anh
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48 68280 Nguyễn Trần Gia Hân 17 11 2010 TH Triệu Thị Trinh Năm 4 Cơ bản Lớp 02 buổi Cơ bản Lớp 02 buổi Cơ bản

49 68282 Vũ Minh  Khang 31 3 2010 TH Triệu Thị Trinh Năm 4 TC Tiếng Anh Lớp bán trú TC Tiếng Anh Lớp bán trú TC Tiếng Anh

50 68283 Phan Trần Đăng Khôi 28 1 2010 TH Triệu Thị Trinh Năm 4 TC Tiếng Anh Lớp bán trú TC Tiếng Anh Lớp bán trú TC Tiếng Anh

51 68286 Phan Ngọc Kim Ngân 5 8 2010 TH Triệu Thị Trinh Năm 4 TC Tiếng Anh Lớp bán trú TC Tiếng Anh Lớp bán trú TC Tiếng Anh

52 68287 Đỗ Khánh  Ngọc 8 1 2010 TH Triệu Thị Trinh Năm 4 TC Tiếng Anh Lớp bán trú TC Tiếng Anh Lớp bán trú TC Tiếng Anh

53 68291 Nguyễn Ngọc  Thắng 24 9 2010 TH Triệu Thị Trinh Năm 4 TC Tiếng Anh Lớp bán trú TC Tiếng Anh Lớp bán trú TC Tiếng Anh

54 68296 Trần Ngọc Thiên  Trang 10 12 2010 TH Triệu Thị Trinh Năm 4 TC Tiếng Anh Lớp bán trú TC Tiếng Anh

55 68297 Tạ Minh Tri 25 2 2010 TH Triệu Thị Trinh Năm 4 TC Tiếng Anh Lớp 02 buổi TC Tiếng Anh

56 68299 Dương Kỳ  Trường 4 2 2010 TH Triệu Thị Trinh Năm 4 TC Tiếng Anh Lớp bán trú Cơ bản Lớp bán trú Cơ bản

57 68301 Phạm Trần  Vỹ 26 5 2010 TH Triệu Thị Trinh Năm 4 TC Tiếng Anh Lớp bán trú TC Tiếng Anh Lớp bán trú TC Tiếng Anh

58 68303 Lâm Nguyễn Thiên An 15 1 2010 TH Triệu Thị Trinh Năm 5 TC Tiếng Anh TC Tiếng Anh Lớp 02 buổi TC Tiếng Anh

59 68305 Nguyễn Phạm Minh Anh 26 8 2010 TH Triệu Thị Trinh Năm 5 TC Tiếng Anh Lớp 02 buổi TC Tiếng Anh

60 68310 Huỳnh Ngọc  Khanh 25 8 2010 TH Triệu Thị Trinh Năm 5 Cơ bản Lớp bán trú TC Tiếng Anh Lớp bán trú Cơ bản
Phụ huynh chưa nộp hình 
ảnh bằng chứng nhận 
năng lực tiếng Anh

61 68313 Trương Nguyễn Mai Khôi 10 12 2010 TH Triệu Thị Trinh Năm 5 TC Tiếng Anh Lớp bán trú TC Tiếng Anh Lớp bán trú TC Tiếng Anh

62 68318 Phan Minh Ngọc 13 1 2010 TH Triệu Thị Trinh Năm 5 TC Tiếng Anh Lớp bán trú TC Tiếng Anh Lớp bán trú TC Tiếng Anh

63 68324 Lê Phước  Trí 12 3 2010 TH Triệu Thị Trinh Năm 5 TC Tiếng Anh Lớp bán trú TC Tiếng Anh Lớp bán trú TC Tiếng Anh

64 68524 Nguyễn Văn Nguyên Bình 12 11 2010 TH Bắc Hải Năm 3 TC Tiếng Anh Lớp bán trú Lớp bán trú TC Tiếng Anh

65 68564 Đào Tam Nguyên 16 8 2010 TH Bắc Hải Năm 4 Cơ bản Cơ bản Lớp 02 buổi Cơ bản

66 68611 Phan Ngọc Như Ý 10 7 2009 TH Bắc Hải Năm 3 Cơ bản Lớp 02 buổi Cơ bản Lớp 02 buổi Cơ bản

67 69928 Đào Ngọc Uyên Linh 12 12 2010 TH Lê Đình Chinh Năm 2 TC Tiếng Anh Lớp bán trú Tiếng Anh bản ngữ Lớp bán trú TC Tiếng Anh

68 80841 Nguyễn Ngọc Phúc An 15 10 2010 TH Lê Thị Riêng Năm 4 Cơ bản Lớp 02 buổi Cơ bản Lớp 02 buổi Cơ bản

69 80870 Huỳnh Thiên Lộc 2 4 2010 TH Lê Thị Riêng Năm 3 Cơ bản Lớp bán trú Cơ bản Lớp bán trú Cơ bản

70 80871 Hà Hoàng Phát 10 11 2010 TH Lê Thị Riêng Năm 3 Cơ bản Lớp 02 buổi Cơ bản Lớp 02 buổi Cơ bản
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71 80874 Mach Aly 13 3 2009 TH Hoàng Diệu Năm 1 Cơ bản Lớp 02 buổi Cơ bản

72 80875 Bùi Phương Anh 25 3 2010 TH Hoàng Diệu Năm 1 Cơ bản TC Tiếng Anh Lớp 02 buổi Cơ bản
Phụ huynh chưa nộp hình 
ảnh bằng chứng nhận 
năng lực tiếng Anh

73 80878 Nguyễn Gia Huy 7 11 2010 TH Hoàng Diệu Năm 1 Cơ bản Lớp 02 buổi Cơ bản

74 80886 Lê Ngọc Khánh Linh 28 4 2010 TH Hoàng Diệu Năm 1 Cơ bản Lớp 02 buổi TC Tiếng Anh Lớp 02 buổi Cơ bản
Phụ huynh chưa nộp hình 
ảnh bằng chứng nhận 
năng lực tiếng Anh

75 80888 Nguyễn Trúc  My 10 3 2010 TH Hoàng Diệu Năm 1 Cơ bản Cơ bản Lớp 02 buổi Cơ bản

76 80891 Phạm Nguyên  Ngọc 27 5 2010 TH Hoàng Diệu Năm 1 Cơ bản Lớp 02 buổi Cơ bản

77 80893 Hồ Kim  Phụng 10 9 2010 TH Hoàng Diệu Năm 1 Cơ bản Lớp 02 buổi Cơ bản Lớp 02 buổi Cơ bản

78 80895 Kiều Anh Tú 30 7 2010 TH Hoàng Diệu Năm 1 Cơ bản Lớp 02 buổi Cơ bản

79 80898 Nguyễn Ngọc Minh Thư 19 4 2010 TH Hoàng Diệu Năm 1 Cơ bản Lớp 02 buổi Cơ bản

80 80900 Huỳnh Nguyễn Anh Thư 12 1 2010 TH Hoàng Diệu Năm 1 Cơ bản Lớp 02 buổi Cơ bản

81 80903 Bùi Thanh Trúc 11 9 2010 TH Hoàng Diệu Năm 1 Cơ bản Lớp 02 buổi Cơ bản

82 84561 Phạm Khánh Ngọc 29 3 2010 TH Dương Minh Châu 5/4 TC Tiếng Anh Lớp bán trú TC Tiếng Anh Lớp bán trú TC Tiếng Anh

83 84610 Trần Kim  Long 23 12 2010 TH Dương Minh Châu 5/6 TC Tiếng Anh Cơ bản Lớp 02 buổi Cơ bản


